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	KẾ HOẠCH KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 160/QĐ-PC ngày 18  tháng  01  năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải)

	STT
	Nội dung kiểm tra
	 Cơ quan 

chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian 

thực hiện
	Ghi chú

	A. Tự kiểm tra

	I. Các văn bản ban hành năm 2011

	1  
	Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07/03/2011 quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
	Vụ Pháp chế
	Vụ Tổ chức cán bộ, 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 

Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	Các văn bản này chưa được kiểm tra theo Quyết định số 1000/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải


	 2
	Thông tư số 37/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005, Quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2005, Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2005 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ mội trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
	Vụ Pháp chế
	Vụ Khoa học - Công nghệ, 

Vụ Môi trường,

Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

Cục Đăng kiểm Việt Nam, 

Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	 3
	Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào 
	Vụ Pháp chế
	Vụ Hợp tác quốc tế, 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

 Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	 4
	Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 
	Vụ Pháp chế
	Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	 5
	Thông tư số 40/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 quy định thủ tục xét, tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển GTVT" 
	Vụ Pháp chế
	Vụ Tổ chức cán bộ, 

Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	 6
	Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng 
	Vụ Pháp chế
	Vụ Khoa học - Công nghệ, 

Vụ Môi trường,

Cục Đăng kiểm Việt Nam, 

Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	 7
	Thông tư số 42/2011/TT-BGTVT ngày 01/6/2011 hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tình chất đặc thù trong ngành hàng không 
	Vụ Pháp chế
	Vụ Tổ chức cán bộ, 

Cục Hàng không Việt Nam, 

Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	 8
	Thông tư số 43/2011/TT-BGTVT ngày  09/6/2011 quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của thương nhân nhập khẩu xe ô tô 
	Vụ Pháp chế
	Vụ Khoa học - Công nghệ,

 Cục Đăng kiểm Việt Nam, 

Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	 9
	Thông tư số 44/2011/TT-BGTVT ngày 10/6/2011 quy định về trang phục, phù hiệu và biển hiệu của cán bộ, công chức, viên chức cảng vụ hàng không 
	Vụ Pháp chế
	Cục Hàng không Việt Nam, 

Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	 10
	Thông tư số 45/2011/TT-BGTVT ngày 10/6/201 quy định chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ xây dựng mới; công trình nâng cấp, cải tạo 
	Vụ Pháp chế
	Vụ Tài chính

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, 

Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	 11
	Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30/6/2011 quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2011 
	Vụ Pháp chế
	Cục Hàng hải Việt Nam, 

Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	 12
	Thông tư số 47/2011/TT-BGTVT ngày 30/6/201 quy định về tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải 
	Vụ Pháp chế
	Vụ An toàn giao thông, 

Cục Hàng hải Việt Nam, 

Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	 13
	Thông tư số 48/2011/TT-BGTVT ngày 20/7/2011 sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2004 của Bộ trưởng Bộ GTVT 
	Vụ Pháp chế
	Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, 

Cục Đường thuỷ nội điạ Việt Nam, Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	14
	Thông tư số 49/2011/TT-BGTVT ngày 30/9/2011 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 141/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải 
	Vụ Pháp chế
	Vụ Tổ chức cán bộ

Cục Hàng hải Việt Nam, 

Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	15
	Thông tư số 50/2011/TT-BGTVT ngày 30/9/2011hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT 
	Vụ Pháp chế
	Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ
	Quý I/2012
	

	 16
	Thông tư số 53/2011/TT-BGTVT ngày 24/10/2011 quy định về an toàn hoạt động bay 
	Vụ Pháp chế
	Vụ An toàn giao thông, 

Cục Hàng không Việt Nam, 

Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	 17
	Thông tư số 55/2011/TT-BGTVT 17/11/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông" ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT 
	Vụ Pháp chế
	 Vụ Khoa học – Công nghệ, 

Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	18
	Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ 
	Vụ Pháp chế
	Vụ Khoa học - Công nghệ,

Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	19
	Thông tư số 60/2011/TT-BGTVT ngày 12/12/2011 ban hành "Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa" 
	Vụ Pháp chế
	Vụ Tài chính

Vụ Khoa học - Công nghệ, 

Cục Đường thuỷ nội điạ Việt Nam, Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	20
	Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21/12/2011 quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không 
	Vụ Pháp chế
	Vụ Tổ chức cán bộ, 

Cục Hàng không Việt Nam,

Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	21
	Thông tư số 62/2011/TT-BGTVT ngày 21/12/2011 quy định việc cấp phép bay cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam
	Vụ Pháp chế
	Vụ Vận tải,

Cục Hàng không Việt Nam, 

Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	22
	Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011 ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
	Vụ Pháp chế
	Vụ Khoa học - Công nghệ, 

Các Cục, 

Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	23
	Thông tư số 64/2011/TT-BGTVT ngày 26/12/2011 quy định biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải 
	Vụ Pháp chế
	Vụ Môi trường, 

Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, 

Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	24
	Thông tư số 65/2011/TT-BGTVT ngày 27/12/2011 quy định về đăng kiểm viên tàu biển 
	Vụ Pháp chế
	Vụ Tổ chức cán bộ, 

Cục Đăng kiểm Việt Nam, 

Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	25
	Thông tư số 68/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam
	Vụ Pháp chế
	Vụ Tài chính, 

Cục Đăng kiểm Việt Nam, 

Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	26
	Thông tư số 69/2011/TT-BGTVT 30/12/2011 ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải  
	Vụ Pháp chế
	Vụ Tài chính

Vụ Khoa học - Công nghệ, 

Cục Hàng hải Việt Nam, 

Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	27
	Thông tư số 71/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 quy định về hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông công cộng  
	Vụ Pháp chế
	Vụ Môi trường, Viện chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, 

Văn phòng Bộ
	Quý I/2012
	

	II. Các văn bản ban hành năm 2012

	1
	15 Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT trong lĩnh vực đường bộ ban hành năm 2012
	Vụ Pháp chế
	Các Vụ, 

Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam
	Sau khi văn bản được ban hành
	Căn cứ

Quyết định số 2774/QĐ-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải

	2
	06 Thông tư của Bộ trưởng trong lĩnh vực đường sắt ban hành năm 2012
	Vụ Pháp chế
	Các Vụ, 

Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, 

Cục Đường sắt Việt Nam
	
	

	3
	13 Thông tư của Bộ trưởng trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa ban hành năm 2012
	Vụ Pháp chế
	Các Vụ, 

Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, 

Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam
	
	

	4
	12 Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT trong lĩnh vực hàng hải ban hành năm 2012
	Vụ Pháp chế
	Các Vụ, 

Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, 

Cục Hàng hải Việt Nam 
	
	

	5
	6 Thông tư của Bộ trưởng trong lĩnh vực hàng không dân dụng ban hành năm 2012
	Vụ Pháp chế
	Các Vụ,

Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ,

 Cục Hàng không Việt Nam
	
	

	6
	06 Thông tư của Bộ trưởng trong lĩnh vực đăng kiểm ban hành năm 2012
	Vụ Pháp chế
	Các Vụ,

Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ,

 Cục Đăng kiểm Việt Nam
	
	

	7
	07 Thông tư của Bộ trưởng trong lĩnh vực khác ban hành trong năm 2012
	Vụ Pháp chế
	Các Vụ, 

Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, 

Các Tổng cục, Cục
	
	

	8
	Thực hiện tự kiểm tra các văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc văn bản có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan mình ban hành.
	Các Tổng cục, Cục
	Các Vụ, 

Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ
	Sau khi văn bản được ban hành
	 

	9
	Tự kiểm tra văn bản khi được thông báo hoặc yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các phương tiện thông tin đại chúng về văn bản do Bộ GTVT ban hành có dấu hiệu trái pháp luật hoặc không còn phù hợp thì cơ quan, đơn vị tham mưu trình văn bản thực hiện việc tự kiểm tra theo quy định tại Thông tư số 25/2011/TT-BGTVT
	Cơ quan tham mưu trình văn bản
	Vụ Pháp chế, 

Tổng cục, Cục soạn thảo và các Vụ, Cục liên quan
	Sau khi được thông báo hoặc có yêu cầu, 

kiến nghị
	 

	B. Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền

	1
	Kiểm tra theo thẩm quyền văn bản do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành gửi đến Bộ Giao thông vận tải
	Vụ Pháp chế
	Các Vụ,

 Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, 

Các Tổng cục, Cục
	Sau khi nhận được văn bản
	

	2
	Kiểm tra theo thẩm quyền văn bản do các Bộ, ngành khác gửi đến Bộ Giao thông vận tải
	Vụ Pháp chế
	Các Vụ,

 Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, 

Các Tổng cục, Cục
	Sau khi nhận được văn bản
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